
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH TỈNH

DANH MỤC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2025 CHO       CÁC
XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BĐD ngày 15 tháng 8 năm 2025
 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi)

Đvt: triệu đồng

ST
T

TÊN PGD/TÊN XÃ,
PHƯỜNG

Cho vay PT KTXH vùng ĐB DTTS NĐ 28 vốn TW
Chỉ tiêu KH năm

đã giao
Giao tăng (+)/giảm (-) đợt

này
Chỉ tiêu KH năm 2025 sau

điều chỉnh
1 2 3 4 5

1 PGD Nghĩa Hành  -  -  -
Nghĩa Hành  -  -  -
Phước Giang  -  -  -
Thiện Tín  -  -  -
Đình Cương  -  -  -

2 PGD Trà Bồng  - 44.560 44.560
Cà Đam  - 720 720
Thanh Bồng  - 1.120 1.120
Trà Bồng  - 400 400
Tây Trà  - 39.830 39.830
Tây Trà Bồng  - 2.490 2.490
Đông Trà Bồng  -  -  -

3 PGD Sơn Hà  -  -  -
Sơn Hà  -  -  -
Sơn Hạ  -  -  -
Sơn Kỳ  -  -  -
Sơn Linh  -  -  -
Sơn Thủy  -  -  -

4 PGD Ba Tơ  -  -  -
Ba Dinh  -  -  -
Ba Tô  -  -  -
Ba Tơ  -  -  -
Ba Vinh  -  -  -
Ba Vì  -  -  -
Ba Xa  -  -  -
Ba Động  -  -  -
Đặng Thuỳ Trâm  -  -  -

5 PGD Minh Long  - 280 280
Minh Long  -  -
Sơn Mai 280 280

6 PGD Sơn Tây  -  -  -
Sơn Tây  -  -  -
Sơn Tây Hạ  -  -  -
Sơn Tây Thượng  -  -  -

7 PGD Sa Thầy  - 1.000 1.000
Xã Mô Rai  -  -  -
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Xã Rờ Kơi  - 300 300
Xã Sa Bình  -  -  -
Xã Sa Thầy  - 400 400
Xã Ya Ly  - 300 300

8 PGD Đăk Tô  - 2.960 2.960
Xã Kon Đào  - 1.720 1.720
Xã Ngọk Tụ  - 760 760
Xã Đăk Tô  - 480 480

9 PGD Kon Rẫy  - 600 600
Xã Kon Braih  - 100 100
Xã Đăk Kôi  - 300 300
Xã Đăk Rve  - 200 200

10 PGD Đak Hà  - 880 880
Xã Ngọk Réo  - 120 120
Xã Đăk Hà  - 440 440
Xã Đăk Mar  -  -  -
Xã Đăk Pxi  - 160 160
Xã Đăk Ui  - 160 160

11 PGD Ngọc Hồi  - 1.700 1.700
Xã Bờ Y  -  -  -
Xã Dục Nông  - 1.700 1.700
Xã Sa Loong  -  -  -

12 PGD Tu Mơ Rông  - 500 500
Xã Măng Ri  - 500 500
Xã Tu Mơ Rông  -  -  -
Xã Đăk Sao  -  -  -
Xã Đắk Tờ Kan  -  -  -

13 PGD Kon Plông  - 1.000 1.000
Xã Kon Plông  - 500 500
Xã Măng Bút  - 500 500
Xã Măng Đen  -  -  -

Tổng cộng  - 53.480 53.480
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